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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
1.1. Đại tu tủ hạ thế các trạm biến áp trên địa bàn xã Phú Xuyên, xã Đại Xuyên, xã Chuyên Mỹ, xã Phượng Dực năm 2026.
1. [bookmark: _Toc221462051]TBA Chuyên Mỹ 4
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
2. [bookmark: _Toc221462052]TBA Chuyên Mỹ 6
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
3. [bookmark: _Toc221462053]TBA Hồng Minh 2
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
4. [bookmark: _Toc221462054]TBA Tri Trung 2
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
5. [bookmark: _Toc221462055]TBA Hồng Minh 7
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
6. [bookmark: _Toc221462056]TBA Tri Chỉ 2
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu bệt–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 giá đỡ tủ hạ thế trạm bệt
7. [bookmark: _Toc221462057]TBA Trung Lập
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ (tận dụng tháo lắp lại ATM tổng)
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
8. [bookmark: _Toc221462058]TBA An Mỹ
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ (tận dụng tháo lắp lại ATM tổng)
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
9. [bookmark: _Toc221462059]TBA An Mỹ 2
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
10. [bookmark: _Toc221462060]TBA Tạ Xá
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
11. [bookmark: _Toc221462061]TBA Văn Hội 3
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
12. [bookmark: _Toc221462062]TBA Tri Trung 3
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
13. [bookmark: _Toc221462063]TBA Nội Cói 1
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
14. [bookmark: _Toc221462064]TBA Văn Trai Thượng 1
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
15. [bookmark: _Toc221462065]TBA Đồng Tiến
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
16. [bookmark: _Toc221462066]TBA Văn Hội 2
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–1000A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
17. [bookmark: _Toc221462067]TBA Xuân La 2
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–1000A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
18. [bookmark: _Toc221462068]TBA Phú Minh 4
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–1000A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
19. [bookmark: _Toc221462069]TBA Phú Xuyên 2
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
20. [bookmark: _Toc221462070]TBA Công Cộng Huyện
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
21. [bookmark: _Toc221462071]TBA Thao Chính 1
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
22. [bookmark: _Toc221462072]TBA Mỹ Lâm 4
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ (tận dụng tháo lắp lại ATM tổng)
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
23. [bookmark: _Toc221462073]TBA Thao Chính 3
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
24. [bookmark: _Toc221462074]TBA Nam Phú
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
25. [bookmark: _Toc221462075]TBA Thụy Phú 3
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
· Thay dây tiếp địa vỏ tủ, đất nối không vỏ tủ
26. [bookmark: _Toc221462076]TBA Hồng Thái 3
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
27. [bookmark: _Toc221462077]TBA Phúc Tiến 2
· Thay thế vỏ tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
28. [bookmark: _Toc221462078]TBA Bạch Hạ 4
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
29. [bookmark: _Toc221462079]TBA Hòa Hạ
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
30. [bookmark: _Toc221462080]TBA Bơm T4 Nam Triều
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu bệt–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 giá đỡ tủ hạ thế trạm bệt
31. [bookmark: _Toc221462081]TBA Lạt Dương 3
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
32. [bookmark: _Toc221462082]TBA Chợ Khang
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
33. [bookmark: _Toc221462083]TBA Vĩnh Trung (Phú Xuân)
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu bệt–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm bệt
34. [bookmark: _Toc221462084]TBA Giẽ Thượng 2
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
35. [bookmark: _Toc221462085]TBA Trung Chính
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
· Thay dây tiếp địa vỏ tủ, đất nối không vỏ tủ
36. [bookmark: _Toc221462086]TBA Đại Xuyên 11
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–400A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo
37. [bookmark: _Toc221462087]TBA Đại Xuyên 10
· Thay thế tủ bằng Tủ tổng hạ áp–630A–Kiểu treo–Ngoài trời trọn bộ
· Thay 01 xà đỡ tủ hạ thế trạm treo

2. Thời hạn hoàn thành: 30 ngày.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là 30 ngày.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Bảng kê danh mục vật tư thiết bị B cấp
	STT
	Danh mục vật tư thiết bị B cấp

	1
	Vỏ tủ 400A (Tôn ZAM, bên trong bao gồm cả thanh cái)

	2
	Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-Không giáp kim loại, cách điện XLPE

	3
	Đầu cốt

	4
	Xà sắt


2.2. Đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị - vật liệu
[bookmark: _Toc164319645][bookmark: _Toc221462089]2.2.1 Tiêu chuẩn kỹ thuật Cosse ép dùng cho cáp vặn xoắn và Cosse ép Đồng  và dây cáp điện (QĐ số 3446/QĐ–EVNHANOI ngày 01/06/2021 và 2934/QĐ–EVNHANOI ngày 12/08/2017 của Tổng công ty Điện lực TPHà Nội)
1. Yêu cầu chung:
Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.
2. Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 3624–81 Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử
AS 1154.1 Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn
3. Thiết kế và lắp đặt:
– Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.
– Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài
tương đương.
– Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai
như sau:
+ Tên nhà sản xuất.
+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm
a. Cosse ép đồng
– Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt
– Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.
– Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.
– Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
– Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
4. Yêu cầu về thử nghiệm:
– Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.
– Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện
bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624–81 hoặc tương đương:
+ Kiểm tra các kích thước
+ Kiểm tra các ký hiệu
– Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi
một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624–81 hoặc tương đương:
+ Đo điện trở tiếp xúc.
+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.
+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.
+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.
– Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn
– Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa
chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.
5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
Đầu Cosse ép  đồng áp dụng theo cả phụ lục 30 Quyết định số 2934/QĐ–EVNHANOI ngày 12/08/2017 Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, thiết bị hạ áp


	[bookmark: _Toc164332914][bookmark: _Toc164333580][bookmark: _Toc164429461][bookmark: _Toc164429707][bookmark: _Toc193788546][bookmark: _Toc193788742]TT
	[bookmark: _Toc164332915][bookmark: _Toc164333581][bookmark: _Toc164429462][bookmark: _Toc164429708][bookmark: _Toc193788547][bookmark: _Toc193788743]Mô tả
	[bookmark: _Toc164332916][bookmark: _Toc164333582][bookmark: _Toc164429463][bookmark: _Toc164429709][bookmark: _Toc193788548][bookmark: _Toc193788744]Yêu cầu
	[bookmark: _Toc164332917][bookmark: _Toc164333583][bookmark: _Toc164429464][bookmark: _Toc164429710][bookmark: _Toc193788549][bookmark: _Toc193788745]Đề nghị và cam kết

	1
	Tên nhà sản xuất
	
	

	2
	Xuất xứ
	
	

	3
	Mã hiệu
	
	

	
	C35
	
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	

	6
	Loại
	
	

	7
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác
	

	8
	Tiết diện của dây dẫn
	mm2
	

	
	C35
	35
	

	9
	Khả năng chịu được dòng điện liên tục
	A
	

	
	C35
	220
	

	10
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
	kA/s
	

	
	C35
	
	

	11
	Điện trở của ống nối sau khi ép
	
	

	12
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Như mục 5
	

	13
	Ghi nhãn
	Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	

	14
	Bao gói
	Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	15
	Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo
	có
	

	16
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	có
	


Ghi chú:
Tất Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành Cosse ép bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu. 
Cosse ép mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.
Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu

Điều 10. Cáp hạ áp
[bookmark: _Toc193788550][bookmark: _Toc193788746]Yêu cầu chung:
Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.
[bookmark: _Toc193788551][bookmark: _Toc193788747]Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5935–1 (IEC 60502–1):  Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp
điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).
TCVN 6612 (IEC 60228) :       Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):      Cáp điện – Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng  đùn
có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn
Thiết kế và lắp đặt:
Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.
Cáp phải phù hợp với số liệu sau:
Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV
Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV
Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp
Tần số:	50Hz
Số liệu thiết kế.
Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:
Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)
Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)
Lớp bọc cách điện
Lớp vỏ bọc trong
Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới
Lớp vỏ bọc ngoài
Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)
Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)
Lớp bọc cách điện
Lớp vỏ bọc ngoài
Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.
Ruột cáp.
Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).
Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.
Cách điện của ruột cáp.
Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.
Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.
Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ
dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935–1 (hoặc tương đương)
Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).
Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.
Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.
Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.
Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935–1):
	Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm)
	Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm)

	Lớn hơn
	Đến và bằng
	Thép hoặc thép mạ
	Nhôm hoặc hợp kim nhôm

	–
	30
	0,2
	0,5

	30
	70
	0,5
	0,5

	70
	–
	0,8
	0,8


Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.
Đánh mã ký hiệu.
Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.
Yêu cầu về thử nghiệm.
Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.
Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935–1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935–1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.
[bookmark: _Toc193788552][bookmark: _Toc193788748]Yêu cầu khác
Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.
Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.
Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.
Cáp hạ áp ruột đồng 1x35mm2 – không có băng nhôm.

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể

	5
	Loại
	
	đồng

	6
	Số và tiết diện danh định của cáp
	mm2
	1x35

	7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi)
	Sợi
	≥ 6

	8
	Đường kính lõi (1lõi)
	mm
	6,6 – 7,5

	9
	Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	Nêu cụ thể

	10
	Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE/EPR

	11
	Độ	dày	danh (XLPE/EPR)
	định
	của
	lớp
	cách
	điện
	mm
	0,9/1,2

	12
	Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC/PE

	13
	Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	mm
	Nêu cụ thể

	14
	Đường kính ngoài của cáp
	mm
	Nêu cụ thể

	15
	Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	0C
	90

	16
	Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	17
	Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	Ω/km
	0,524

	18
	Điện trở cách điện của cáp
	Ω/km
	Nêu cụ thể

	19
	Trọng lượng của lõi dây
	kg/km
	Nêu cụ thể

	20
	Trọng lượng của toàn bộ cáp
	kg/km
	Nêu cụ thể

	21
	Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	22
	Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	23
	Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	kg
	Nêu cụ thể

	24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test
	
	Có

	
25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935–1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng



[bookmark: _Toc221462090][bookmark: _Toc109203122][bookmark: _Toc164007501]2.2.2 Đặc tính kỹ thuật lớp mạ kẽm: (văn bản số 3764EVN/ĐLHN–P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004  của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội)
– Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.
– Yêu cầu kỹ thuật:
+ Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6  10mm
+ Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.
+ Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.
+ Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.
+ Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.
Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng sau:

	Thành phần hoá học (%)

	Hàm lượng kẽm không thấp hơn
	Hàm lượng tạp chất không lớn hơn

	
	Chì
	Cadimi
	Sắt
	Đồng
	Thiếc
	Asen
	Cộng

	98,5
	1,4
	0,2
	0,05
	0,02
	0,04
	0,01
	1,5


Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.
– Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.
– Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.
– Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.
Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.
– Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng:
	Loại chi tiết
	Độ dày trung bình (µm)
	Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2)

	Chi tiết kết cấu có bề dày:
	
	

	< 6mm
	100
	710

	≥ 6mm
	110
	781

	Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa)
	120
	825

	Bu lông, đai ốc, vòng đệm
	55
	390


– Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.
– Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.
– Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917–76.
– Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.
Đặc tính kỹ thuật và cam kết:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Sắt chế tạo
	Đơn vị sản xuất
	Nhà thầu ghi rõ

	2
	Yêu cầu sản phẩm
	Chủng loại, quy cách
	Đúng bản vẽ thiết kế

	3
	Bulông, êcu
	chế tạo theo TCVN
	Đáp ứng

	4
	Đơn vị gia công mạ
	
	Nhà thầu ghi rõ

	5
	Thành phần hoá học:
	
	

	
	– Hàm lượng kẽm
	%
	≥ 98,5

	
	– Hàm lượng tạp chất
	
	

	
	+ Chì
	%
	≤ 1,4

	
	+ Cadimi
	%
	≤ 0,2

	
	+ Sắt
	%
	≤ 0,05

	
	+ Đồng
	%
	≤ 0,02

	
	+ Thiếc
	%
	≤ 0,04

	
	+ Asen
	%
	≤ 0,01

	6
	Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm:
	
	

	
	– Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm
	µm
	100

	
	– Chi tiết kết cấu có bề dày  ≥ 6mm
	µm
	110

	
	– Chi tiết chôn dưới đất
	µm
	120

	
	– Bu lông, đai ốc, vòng đệm
	µm
	55

	
	– Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc)
	µm
	< 200


Ghi chú:
– Nhà thầu phải ghi rõ loại thép chế tạo.
– Đơn vị cấp hàng cam kết phải là nhà sản xuất có khả năng mạ kẽm hoặc đơn vị được uỷ quyền (Có giấy tờ chứng minh và được sao y công chứng).
– Các chi tiết mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.
[bookmark: _Toc221462091]2.2.3 Tiêu chuẩn kỹ thuật vỏ tủ điện hạ áp (văn bản số 9871/QĐ–EVNHANOI ngày 27 tháng 11 năm 2020  của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội)
1. Yêu cầu chung
Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời.
[bookmark: _Toc193788751]Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).
2. Tiêu chuẩn áp dụng
IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).
[bookmark: _Toc193788752]Và các tiêu chuẩn tương đương.
3. Yêu cầu khác
3.1 Yêu cầu về điện
Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:
	–Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất
	230/400V

	– Cấp cách điện
	0.6/1KV

	– Điện áp cao nhất
	600V

	– Tần số
	50Hz

	– Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất
	20mm/kV

	– Điện áp thử AC–50Hz trong 1 phút
	3.5kV

	– Điện áp xung danh định
	8.0kV

	– Mức bảo vệ	+ Trong nhà
+ Ngoài trời
	IP 44
IP 54


[bookmark: _Toc193788753]3.2 Yêu cầu về thiết kế
Vỏ Tủ điện hạ áp sẽ được đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:
Trong 01 tủ điện hạ thế trọn bộ: Các ATM sử dụng cùng 1 hãng sản xuất để thuận tiện cho việc chỉnh định bảo vệ; thuận tiện cho công tác vận hành, bảo hành và mở rộng trong tương lai.

	TT
	Công suất MBA (kVA)
	Tiết diện thanh cái (mm)
	MCCB
tổng (A)
	MCCB/MCB
	Số cáp lộ ra
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tụ (A)
	Nhánh
	Tự dùng 25(A)
	Dự phòng (vị trí)
	
	

	
	
	
	
	
	250 (A)
	400 (A)
	
	
	
	

	I
	Cấu hình tủ điện phân phối tại khu vực lưới điện hạ thế nổi

	1.
	250
	Tương đương 2x50x5
	400
	50
	2
	0
	1
	2
	3
	

	2.
	400
	Tương đương 2x50x5
	630
	63
	2
	1
	1
	2
	4
	

	3.
	630
	Tương đương 2x80x5
	1000
	100
	3
	1
	1
	2
	5
	


Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp
Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

	
	
	
	
	
	
	
	2000
	

	Loại tủ (A)
	160
	400
	630
	1000
	1250
	1600
	÷
	3200

	
	
	
	
	
	
	
	2500
	

	Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s)
	
10
	
25
	
40
	
55

	Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA)
	
17
	
52,5
	
84
	
115,5


[bookmark: _Toc193788754]Phần chung:
Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.
Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:
+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.
+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm kWh, kVARh.
+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.
+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.
+ Chống sét hạ áp 500V.
Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.
Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.
Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.
Các thanh cái được bọc cách điện màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.
Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.
Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC–60529.
Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.
Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.
Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải dùng tôn Zam dày 2mm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

2.4. Các vật tư khác áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam
IV. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
	STT
	Nội dung
	Ký hiệu
bản vẽ
	Ghi chú

	1
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Chuyên Mỹ 4
	BV–1
	

	2
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Chuyên Mỹ 6
	BV–2
	

	3
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Hồng Minh 2
	BV–3
	

	4
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Tri Trung 2
	BV–4
	

	5
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Hồng Minh 7
	BV–5
	

	6
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Tri Chỉ 2
	BV–6
	

	7
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Trung Lập
	BV–7
	

	8
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  An Mỹ
	BV–8
	

	9
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  An Mỹ 2
	BV–9
	

	10
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Tạ Xá
	BV–10
	

	11
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Văn Hội 3
	BV–11
	

	12
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Tri Trung 3
	BV–12
	

	13
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Nội Cói 1
	BV–13
	

	14
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Văn Trai Thượng 1
	BV–14
	

	15
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Đồng Tiến
	BV–15
	

	16
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Văn Hội 2
	BV–16
	

	17
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Xuân La 2
	BV–17
	

	18
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Phú Minh 4
	BV–18
	

	19
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Phú Xuyên 2
	BV–19
	

	20
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Thao Chính 1
	BV–20
	

	21
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Công Cộng Huyện
	BV–21
	

	22
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Thao Chính 3
	BV–22
	

	23
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Mỹ Lâm 4
	BV–23
	

	24
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Nam Phú
	BV–24
	

	25
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Thụy Phú 3
	BV–25
	

	26
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Hồng Thái 3
	BV–26
	

	27
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Phúc Tiến 2
	BV–27
	

	28
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Bạch Hạ 4
	BV–28
	

	29
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Hòa Hạ
	BV–29
	

	30
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Bơm T4 Nam Triều
	BV–30
	

	31
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Lạt Dương 3
	BV–31
	

	32
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Chợ Khang
	BV–32
	

	33
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Vĩnh trung (Phú Xuân)
	BV–33
	

	34
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Giẽ Thượng 2
	BV–34
	

	35
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Trung Chính
	BV–35
	

	36
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Đại Xuyên 11
	BV–36
	

	37
	Sơ đồ một sợi tủ điện TBA  Đại Xuyên 10
	BV–37
	

	38
	Giá đỡ tủ hạ thế trạm treo
	BV–38
	

	39
	Giá đỡ tủ hạ thế trạm bệt
	BV–39
	

	40
	Bản vẽ bố trí thiết bị tủ Hạ thế 600V/400A trạm treo
	BV–TĐ 01
	

	41
	Bản vẽ bố trí thiết bị tủ Hạ thế 600V/400A trạm bệt
	BV–TĐ 02
	

	42
	Bản vẽ bố trí thiết bị tủ Hạ thế 600V/630A trạm treo
	BV–TĐ 03
	

	43
	Bản vẽ bố trí thiết bị tủ Hạ thế 600V/630A – KA trạm treo
	BV–TĐ 04
	

	44
	Bản vẽ bố trí thiết bị tủ Hạ thế 600V/1000A trạm treo
	BV–TĐ 05
	

	45
	Bản vẽ bố trí thiết bị vỏ tủ Hạ thế 600V/400A trạm treo
	BV–TĐ 06
	



